


















 
 

 

PHỤ LỤC SỐ 01 – NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Stt Số CV Ngày CV Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

1 5/NQ-HĐQT 15/1/2024 
Nghị quyết Công tác tổ chức theo Nghị quyết số 2876-NQ/ĐU ngày 27/12/2023 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 
100% 

2 6/NQ-HĐQT 15/1/2024 
Nghị quyết về việc phê duyệt phương án kinh doanh dịch vụ Quầy giao nhận hàng hóa miễn 

thuế tại các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty 
100% 

3 7/NQ-HĐQT 15/1/2024 
Nghị quyết về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 
100% 

4 12/NQ-HĐQT 15/1/2024 
Nghị quyết về việc thông qua Quy chế về quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh, khai thác 

dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không 
100% 

5 13/NQ-HĐQT 15/1/2024 Nghị quyết về việc thực hiện kiến nghị tại Kết luận kiểm toán nội bộ đến ngày 31/12/2023 100% 

6 16/QĐ-HĐQT 17/1/2024 Quyết định về việc xếp lương cán bộ 100% 

7 22/NQ-HĐQT 23/1/2024 

Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình 

hình nợ và trả nợ của các Hãng hàng không quốc nội từ 01/01/2020 đến 31/12/2023 (từ khi 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đến hết năm 2023) 

100% 

8 23/NQ-HĐQT 23/1/2024 Nghị quyết về chủ trương thuê văn phòng làm việc 100% 

9 24/NQ-HĐQT 23/1/2024 
Nghị quyết về chủ trương mua một xe ô tô phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát các dự án, 

công trình trọng điểm quốc gia do Tổng công ty làm chủ đầu tư 
100% 

10 29/QĐ-HĐQT 31/1/2024 
Quyết định về việc điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không 

quốc tế Long Thành 
100% 

11 30/NQ-HĐQT 31/1/2024 
Nghị quyết về việc thông qua nội dung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng, 

nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau 
100% 

12 31/NQ-HĐQT 31/1/2024 

Nghị quyết về việc thông qua Quy trình khởi kiện, Quy trình chấm dứt hợp đồng dịch vụ 

hàng không với hãng hàng không vi phạm nghĩa vụ thanh toán và các tiêu chí lựa chọn hãng 

hàng không để khởi kiện/chấm dứt hợp đồng 

100% 

13 32/NQ-HĐQT 31/1/2024 Nghị quyết về công tác kiểm toán nội bộ năm 2023 100% 



 
 

 

Stt Số CV Ngày CV Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

14 40/NQ-HĐQT 20/2/2024 
Nghị quyết về việc thông qua nội dung điều chỉnh Báo cáo mua sắm “Thuê tư vấn công tác 

quản lý, khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành”  
100% 

15 44/NQ-HĐQT 26/2/2024 
Nghị quyết về việc hợp đồng cho thuê mặt bằng giữa Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam 

Ranh và Công ty TNHH Dịch vụ Nhà ga quốc tế Cam Ranh 
100% 

16 45/NQ-HĐQT 26/2/2024 

Nghị quyết về việc trình Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về việc cử lại Người đại diện 

vốn ACV tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất tham gia Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát SASCO nhiệm kỳ 2024-2029 

100% 

17 46/NQ-HĐQT 26/2/2024 
Nghị quyết về công tác lựa chọn đối tác kinh doanh phi hàng không tại cảng hàng không trực 

thuộc Tổng công ty 
100% 

18 47/NQ-HĐQT 26/2/2024 

Nghị quyết về việc phê duyệt phương án triển khai thực hiện chủ trương kinh doanh dịch vụ 

Quầy giao nhận hàng hóa miễn thuế tại các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng 

hàng không Việt Nam - CTCP 

100% 

19 48/NQ-HĐQT 26/2/2024 
Nghị quyết về việc xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản 

trị/Nhóm Người đại diện vốn nhà nước tại ACV năm 2024 
100% 

20 50/QĐ-HĐQT 26/2/2024 
Quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản 

trị/Nhóm Người đại diện vốn nhà nước tại ACV năm 2024 
100% 

21 51/QĐ-HĐQT 27/2/2024 Quyết định về việc nâng bậc lương chức danh cơ bản năm 2023 100% 

22 52/QĐ-HĐQT 27/2/2024 Quyết định về việc xếp lương cán bộ 100% 

23 58/NQ-HĐQT 04/3/2024 

Nghị quyết về việc triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/02/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư 

phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước 

100% 

24 61/NQ-HĐQT 07/3/2024 
Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án "Mở rộng sân đỗ máy bay và hệ 

thống tiếp nhiên liệu khu vực Nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài" 
100% 

25 62/NQ-HĐQT 08/3/2024 
Nghị quyết về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 30/01/2023 của 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 
100% 



 
 

 

Stt Số CV Ngày CV Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

26 63/NQ-HĐQT 08/3/2024 
Nghị quyết về kết quả cuộc họp công tác chuẩn bị dừng hợp đồng, khởi kiện đối với các hãng 

hàng không đang vi phạm thanh toán, nợ với ACV 
100% 

27 64/NQ-HĐQT 08/3/2024 

Nghị quyết về báo cáo của Tổ xây dựng và đàm phán giá nhượng quyền khai thác dịch vụ 

hàng không của Tổng công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết số 194/NQ-HĐQT ngày 

24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc triển khai Thông tư số 13/2022/TT-BGTVT ngày 

30/6/2022 trong giai đoạn 2023-2024 

100% 

28 65/NQ-HĐQT 08/3/2024 
Nghị quyết về Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 

của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 
100% 

29 66/NQ-HĐQT 08/3/2024 Nghị quyết về việc xử lý Đơn đề nghị xem xét của bà Nguyễn Thị Thanh Hường 100% 

30 67/NQ-HĐQT 08/3/2024 
Nghị quyết về việc trình Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về việc cử lại Người đại diện 

tại Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài 
100% 

31 68/NQ-HĐQT 08/3/2024 
Nghị quyết về việc triển khai thực hiện mua cổ phiếu ESOP đợt 2 năm 2022 của Công ty cổ 

phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn 
100% 

32 72/QĐ-HĐQT 18/3/2024 Quyết định về việc cử cán bộ tham dự khóa học Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung 100% 

33 74/NQ-HĐQT 21/3/2024 
Nghị quyết về việc phương án điều chỉnh giá phục vụ hành khách và khung giá cho thuê mặt 

bằng trong nhà ga tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài 
100% 

34 75/NQ-HĐQT 21/3/2024 
Nghị quyết về chính sách chiết khấu năm 2023 và 2024 áp dụng đối với các hãng hàng không 

có chọn các cảng hàng không của ACV làm cảng hàng không, sân bay căn cứ  
100% 

35 76/NQ-HĐQT 21/3/2024 

Nghị quyết về chính sách giá dịch vụ hàng không áp dụng đối với các hãng hàng không có 

chọn các cảng hàng không của ACV làm cảng hàng không, sân bay căn cứ và giá dịch vụ 

phục vụ mặt đất áp dụng đối với tàu bay A319/A320/A321 của Hãng hàng không Bamboo 

Airways trong năm 2023 và 2024 

100% 

36 77/NQ-HĐQT 21/3/2024 
Nghị quyết về kết quả đàm phán Hợp đồng với SASCO tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất giai 

đoạn 2023-2024 
100% 

37 78/NQ-HĐQT 21/3/2024 

Nghị quyết về báo cáo về kết luận chỉ đạo của UBND Tỉnh Kiên Giang đối với dự án đầu tư 

của Tổng công ty đầu tư Khu thương mại - Văn phòng - Dịch vụ tại khu phố 4, phường 

Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

100% 



 
 

 

Stt Số CV Ngày CV Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

38 79/NQ-HĐQT 21/3/2024 
Nghị quyết về việc chủ trương phương án sử dụng Nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Phú 

Bài 
100% 

39 80/NQ-HĐQT 21/3/2024 
Nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các nội 

dung họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn 
100% 

40 81/NQ-HĐQT 21/3/2024 

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án 

thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng 

Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 

100% 

41 82/NQ-HĐQT 21/3/2024 Nghị quyết về phương án khai thác nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 100% 

42 83/NQ-HĐQT 21/3/2024 
Nghị quyết về việc kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng đường cất hạ cánh, đường lăn 

Cảng HKQT Vinh và Cảng HK Liên Khương 
100% 

43 84/NQ-HĐQT 21/3/2024 

Nghị quyết về tình hình triển khai các dự án “Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay – Cảng HKQT 

Vinh”, dự án “Cải tạo nhà ga quốc nội – Cảng hàng không quốc tế Vinh” và phương án dự 

kiến đầu tư nâng cấp, cải tạo đường CHC, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Vinh 

100% 

44 85/NQ-HĐQT 21/3/2024 
Nghị quyết về việc thông qua báo cáo rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình kết cấu hạ 

tầng hàng không đề xuất danh mục dự án cần đầu tư 
100% 

45 86/NQ-HĐQT 21/3/2024 
Nghị quyết về việc xử lý các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp năm 2021, 2022, 2023 
100% 

46 87/NQ-HĐQT 21/3/2024 Nghị quyết về việc xử lý nợ và tổn thất các khoản đầu tư năm 2023 100% 

47 89/NQ-HĐQT 21/3/2024 Nghị quyết về một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ ACV 100% 

48 91/NQ-HĐQT 21/3/2024 Nghị quyết về tiếp nhận nhân sự Ban Thư ký 100% 

49 95/NQ-HĐQT 26/3/2024 
Nghị quyết về việc các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công 

ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài 
100% 

50 96/NQ-HĐQT 26/3/2024 
Nghị quyết về việc ý kiến về Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của Công ty cổ phần Dịch 

vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài 
100% 



 
 

 

Stt Số CV Ngày CV Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

51 98/NQ-HĐQT 28/3/2024 

Nghị quyết về việc thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được kiểm toán cho 

năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam - CTCP 

100% 

52 102/QĐ-HĐQT 28/3/2024 
Quyết định về việc cử người đại diện của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất 
100% 

53 104/QĐ-HĐQT 01/4/2024 
Quyết định cử lãnh đạo tham dự Tọa đàm về cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp 
100% 

54 106/NQ-HĐQT 02/4/2024 
Nghị quyết về việc các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nội 

dung họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất 
100% 

55 108/QĐ-HĐQT 02/4/2024 Quyết định bổ nhiệm cán bộ 100% 

56 109/NQ-HĐQT 03/4/2024 
Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 
100% 

57 111/QĐ-HĐQT 03/4/2024 
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra dự án Mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT 

Nội Bài 
100% 

58 112/QĐ-HĐQT 03/4/2024 
Quyết định cử Người đại diện của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại 

Công ty cổ phần Dịch vụ Nhiên liệu hàng không Nội Bài  
100% 

59 113/NQ-HĐQT 03/4/2024 

Nghị quyết về việc thông qua báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các nội dung 

liên quan đến phương án huy động vốn cho Dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 – 

Dự án thành phần 3, Dự án Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Dự án Mở 

rộng Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài 

100% 

60 115/QĐ-HĐQT 05/4/2024 
Quyết định về việc Cử cán bộ tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối 

tượng 1 khóa 95 
100% 

61 117/NQ-HĐQT 05/4/2024 Nghị quyết về việc thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đặng Tuấn Tú 100% 

62 118/NQ-HĐQT 05/4/2024 
Nghị quyết về việc triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng viễn thông phục vụ chuyển đổi số tại 

các Cảng hàng không thuộc ACV 
100% 



 
 

 

Stt Số CV Ngày CV Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

63 119/NQ-HĐQT 05/4/2024 
Nghị quyết về việc các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  

của Công ty cổ phần Đầu tư TCP 
100% 

64 120/NQ-HĐQT 05/4/2024 
Nghị quyết về việc phê duyệt phương án khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải 

bằng xe ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 
100% 

65 121/NQ-HĐQT 05/4/2024 
Nghị quyết về việc phương án tổ chức lựa chọn (lần 2) đơn vị khai thác vị trí/mặt bằng cung 

cấp dịch vụ vận tải bằng xe Taxi tại Cảng hàng không Cà Mau 
100% 

66 122/NQ-HĐQT 05/4/2024 
Nghị quyết về việc thực hiện phương án khai thác cho thuê tài sản Trung tâm giao dịch hàng 

không Phú Bài, địa chỉ 20 Hà Nội, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
100% 

67 125/NQ-HĐQT 05/4/2024 Nghị quyết về hợp đồng cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật giữa SCSC và Vietjet 100% 

68 132/NQ-HĐQT 16/4/2024 

Nghị quyết về việc thông qua báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về 

việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và chiến lược phát triển Tổng 

công ty Cảng hàng không Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 

100% 

69 134/NQ-HĐQT 16/4/2024 
Nghị quyết về các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 

ACV 
100% 

70 135/NQ-HĐQT 16/4/2024 
Nghị quyết về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Nhà 

ga quốc tế Cam Ranh 
100% 

71 136/NQ-HĐQT 16/4/2024 
Nghị quyết về việc thông qua dự thảo báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 
100% 

72 138/NQ-HĐQT 16/4/2024 
Nghị quyết về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP 

Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn 
100% 

73 139/NQ-HĐQT 16/4/2024 
Nghị quyết về việc chủ trương chuyển đổi cảng hàng không Liên Khương từ cảng hàng không 

nội địa thành cảng hàng không quốc tế 
100% 

74 140/NQ-HĐQT 16/4/2024 
Nghị quyết về việc phương án bàn giao khu đất và tài sản gắn liền với đất tại số 14 Trần 

Đăng Ninh, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên 
100% 

75 142/NQ-HĐQT 16/4/2024 Nghị quyết về việc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận kiểm toán nội bộ đến ngày 31/03/2024 100% 

76 143/NQ-HĐQT 16/4/2024 Nghị quyết về việc giám sát thực hiện kết luận thanh tra và kiểm toán, thuế quý I/2024 100% 



 
 

 

Stt Số CV Ngày CV Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

77 144/NQ-HĐQT 16/4/2024 Nghị quyết về kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 100% 

78 148/QĐ-HĐQT 22/4/2024 Quyết định về việc xếp lương cán bộ 100% 

79 156/NQ-HĐQT 24/4/2024 Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ 100% 

80 159/NQ-HĐQT 24/4/2024 Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Ban Thư ký 100% 

81 160/NQ-HĐQT 24/4/2024 

Nghị quyết về việc hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất 

theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP tại Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam - CTCP 

100% 

82 162/NQ-HĐQT 24/4/2024 Nghị quyết về tình hình sử dụng lao động năm 2023 và kế hoạch lao động năm 2024 100% 

83 163/NQ-HĐQT 24/4/2024 
Nghị quyết về phương án xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế 

hoạch năm 2024 của Người lao động và người quản lý 
100% 

84 164/NQ-HĐQT 24/4/2024 

Nghị quyết về việc triển khai thực hiện huy động vốn cho Dự án đầu tư xây dựng nhà ga 

hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 – 

Cảng HKQT Nội Bài 

100% 

85 165/NQ-HĐQT 24/4/2024 

Nghị quyết về thời hạn hoạt động của dự án và thời gian sử dụng đất của Dự án thành phần 

3 – Các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng 

không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 

100% 

86 166/NQ-HĐQT 24/4/2024 
Nghị quyết về việc truyền thông, tài trợ phát sóng chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Lễ 

kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 
100% 

87 167/NQ-HĐQT 24/4/2024 

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương và kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm 

khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

(19/05/2004-19/05/2024) 

100% 

88 168/NQ-HĐQT 24/4/2024 Nghị quyết về phương án triển khai mua bảo hiểm tài sản của ACV cho giai đoạn 2024-2026 100% 

89 169/NQ-HĐQT 24/4/2024 Nghị quyết về kết quả kiểm kê tài sản của Tổng công ty năm 2023 100% 

90 170/NQ-HĐQT 24/4/2024 
Nghị quyết về Kế hoạch sửa đổi các Quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Tổng công ty 

năm 2024 
100% 



 
 

 

Stt Số CV Ngày CV Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

91 171/NQ-HĐQT 24/4/2024 
Nghị quyết về việc thực hiện kiến nghị của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 

12/03/2024 
100% 

92 172/NQ-HĐQT 24/4/2024 
Nghị quyết về việc điều chỉnh phạm vi công việc và thời gian lựa chọn đơn vị tư vấn luật 

thực hiện khởi kiện các hang hàng không vi phạm nghĩa vụ thanh toán 
100% 

93 173/NQ-HĐQT 24/4/2024 

Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Tờ trình điều chỉnh “Định hướng chiến lược phát triển 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2035” và “Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 

2021-2025” làm cơ sở báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

100% 

94 174/NQ-HĐQT 24/4/2024 
Nghị quyết về chính sách đặt cọc và miễn đặt cọc bảo đảm thanh toán tiền sử dụng  

dịch vụ hàng không của các hãng hàng không quốc tế 
100% 

95 177/QĐ-HĐQT 25/4/2024 Quyết định về việc cử cán bộ Tổng công ty đi công tác tại Châu Âu 100% 

96 179/NQ-HĐQT 25/4/2024 
Nghị quyết về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho Người lao động có sở hữu cổ phần cam 

kết hạn chế chuyển nhượng đã kết thúc thời gian cam kết 08 năm kể từ ngày 01/04/2016 
100% 

97 182/QĐ-HĐQT 25/4/2024 
Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 của Tổng 

công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 
100% 

98 183/QĐ-HĐQT 03/5/2024 
Quyết định về việc cử lãnh đạo tham dự sự kiện TFWA Asia Pacific Exhibition & Conference 

tại Singapore 
100% 

99 185/NQ-HĐQT 06/5/2024 
Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tài trợ cho Dự án thành phần 3 - Cảng hàng không 

quốc tế giai đoạn 1 
100% 

100 188/QĐ-HĐQT 07/5/2024 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm toán tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 100% 

101 189/NQ-HĐQT 09/5/2024 
Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Xây 

dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi" 
100% 

102 190/NQ-HĐQT 09/5/2024 
Nghị quyết về việc điều chỉnh báo cáo mua sắm hạng mục "Thuê tư vấn công tác quản lý, 

khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành" 
100% 

103 191/NQ-HĐQT 10/5/2024 
Nghị quyết về việc rà soát các gói thầu Tổng công ty đang triển khai để đảm bảo tuân thủ 

Luật Bảo vệ môi trường hiện hành 
100% 



 
 

 

Stt Số CV Ngày CV Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

104 202/NQ-HĐQT 21/5/2024 
Nghị quyết về việc triển khai hợp đồng dịch vụ: "Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị rủi ro 

tại khối cơ quan Tổng công ty" 
100% 

105 204/NQ-HĐQT 24/5/2024 

Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với một số tiêu chí của Hồ sơ mời thầu các gói thầu Hạ 

tầng cảng hàng không của Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng 

không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và 

điều chỉnh cập nhật, bổ sung danh mục khung tiêu chuẩn áp dụng cho dự án 

100% 

106 205/NQ-HĐQT 24/5/2024 

Nghị quyết về việc thông qua các nội dung chính của Báo cáo đầu tư dự án: “Đầu tư máy soi 

hành lý xách tay loại đa đầu phát cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng công 

ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP” 

100% 

107 206/NQ-HĐQT 24/5/2024 
Nghị quyết về việc bố trí bãi đỗ phương tiện mặt đất của VietJetAir tại Cảng HKQT Tân Sơn 

Nhất 
100% 

108 207/NQ-HĐQT 24/5/2024 
Nghị quyết về việc các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP 

Phục vụ mặt đất Hà Nội 
100% 

109 208/NQ-HĐQT 24/5/2024 
Nghị quyết về việc các nội dung họp Hội đồng thành viên thường niên năm 2024 của Công 

ty TNHH Dịch vụ Bảo dưỡng máy bay cảng hàng không miền Nam 
100% 

110 209/NQ-HĐQT 24/5/2024 
Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của Công ty 

TNHH Dịch vụ Bảo dưỡng máy bay cảng hàng không miền Nam 
100% 

111 210/NQ-HĐQT 24/5/2024 
Nghị quyết về việc thực hiện chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Lê Thị Hồng Minh để 

nghỉ hưu theo chế độ 
100% 

112 211/NQ-HĐQT 24/5/2024 Nghị quyết về việc nhân sự làm Người đại diện phần vốn của ACV tại SAGS 100% 

113 212/NQ-HĐQT 24/5/2024 Nghị quyết về kết quả đàm phán hợp đồng với CTCP Hoàng Long Yến 100% 

114 213/NQ-HĐQT 24/5/2024 
Nghị quyết về việc phương án kinh doanh dịch vụ phòng khách thương gia tại vị trí M39 - 

Cảng HKQT Phú Quốc và vị trí PHK2-12A – Cảng HK Phù Cát 
100% 

115 214/NQ-HĐQT 24/5/2024 Nghị quyết về việc triển khai mua sắm, cấp phát trang phục cho người lao động năm 2024 100% 

116 215/NQ-HĐQT 24/5/2024 
Nghị quyết về việc thông qua báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về 

phương án phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 
100% 



 
 

 

Stt Số CV Ngày CV Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

117 222/QĐ-HĐQT 29/5/2024 Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ 100% 

118 225/NQ-HĐQT 30/5/2024 
Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh báo cáo mua sắm hạng mục "Thuê tư vấn công tác 

quản lý, khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành" 
100% 

119 226/NQ-HĐQT 30/5/2024 

Nghị quyết về việc thông qua nội dung báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt 

Nam về việc chấp thuận kinh phí nhu cầu quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà 

nước đầu tư, quản lý năm 2025 và danh mục công trình cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2025 

100% 

120 227/NQ-HĐQT 30/5/2024 

Nghị quyết về việc cho ý kiến một số nội dung liên quan đến phương án thiết kế và định 

hướng quy hoạch mặt bằng kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Nhà ga hành khách T3 -

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 

100% 

121 228/NQ-HĐQT 30/5/2024 
Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Xây 

dựng nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất” 
100% 

122 229/NQ-HĐQT 30/5/2024 
Nghị quyết về việc các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của 

Công ty cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam 
100% 

123 230/NQ-HĐQT 30/5/2024 
Nghị quyết về việc các nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ 

phần Thương mại Hàng không Miền Nam 
100% 

124 231/QĐ-HĐQT 31/5/2024 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ 100% 

125 237/QĐ-HĐQT 07/6/2024 Quyết định xếp lương cán bộ 100% 

126 239/NQ-HĐQT 10/6/2024 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 100% 

127 242/NQ-HĐQT 13/6/2024 
Nghị quyết về việc nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024  

của Công ty cổ phần Đầu tư TCP 
100% 

128 244/QĐ-HĐQT 18/6/2024 
Quyết định về việc miễn nhiệm ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn 
100% 

129 245/QĐ-HĐQT 18/6/2024 
Quyết định về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn 
100% 

130 249/NQ-HĐQT 19/6/2024 
Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Báo cáo của Người đại diện vốn ACV tại SASCO về 

thực trạng hoạt động của Công ty TAPETCO 
100% 



 
 

 

Stt Số CV Ngày CV Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

131 250/NQ-HĐQT 19/6/2024 
Nghị quyết về việc người đại diện của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại 

Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng 
100% 

132 253/NQ-HĐQT 19/6/2024 
Nghị quyết về các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 

CTCP đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng 
100% 

133 254/NQ-HĐQT 19/6/2024 
Nghị quyết về việc thông qua các nội dung chính của hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng Dự án thành phần 1 “Xây dựng nhà ga hành khách T2 - CHK Đồng Hới” 
100% 

134 255/NQ-HĐQT 19/6/2024 

Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ cho Ban QLDA xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở 

rộng sân đỗ máy bay - CHK Đồng Hới triển khai thực hiện đầu tư dự án “Nhà để xe cứu hỏa 

- xe ngoại trường và Sân bãi tập kết trang thiết bị mặt đất” - CHK Đồng Hới 

100% 

135 256/NQ-HĐQT 19/6/2024 
Nghị quyết về các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 

CTCP Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam 
100% 

136 257/NQ-HĐQT 20/6/2024 
Nghị quyết về kế hoạch chi Quỹ khen thưởng năm 2022, 2023 và Quỹ tiền lương kế hoạch 

năm 2024 
100% 

137 258/NQ-HĐQT 20/6/2024 
Nghị quyết về việc thông qua các nội dung chính của Báo cáo đầu tư dự án “Đầu tư 02 cầu 

hành khách (cầu đôi) tại nhà ga hành khách T1 - CHKQT Nội Bài” 
100% 

138 259/NQ-HĐQT 20/6/2024 
Nghị quyết về việc triển khai kế hoạch giám sát tình hình thực hiện nhượng quyền khai thác 

nhà ga, kho hàng hóa tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Nội Bài đến 30/6/2024 
100% 

139 260/NQ-HĐQT 20/6/2024 
Nghị quyết về việc hợp đồng dịch vụ tra nạp nhiên liệu bằng hệ thống FHS năm 2024 tại 

Cảng HKQT Nội Bài 
100% 

140 261/NQ-HĐQT 20/6/2024 
Nghị quyết về Phương án xử lý Hợp đồng số 03/HĐKT-SAC-DFS ngày 07/03/2012 và 

phương án kinh doanh miễn thuế tại Cảng HKQT Phú Quốc 
100% 

141 262/NQ-HĐQT 20/6/2024 
Nghị quyết về phương án kinh doanh phòng khách thương gia tại vị trí 3-D2D6-DHDL-2 

Cảng HKQT Nội Bài 
100% 

142 263/NQ-HĐQT 20/6/2024 

Nghị quyết về việc phê duyệt phương án kinh doanh dịch vụ phòng khách thương gia tại vị 

trí M39 khu vực Nhà ga hành khách quốc nội, Cảng HKQT Phú Quốc và tại vị trí PHK2 - 

12A khu vực Nhà ga hành khách, Cảng HK Phù Cát 

100% 



 
 

 

Stt Số CV Ngày CV Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

143 264/NQ-HĐQT 20/6/2024 

Nghị quyết về việc thông qua nhãn hiệu mới và Hệ thống nhận diện Thương hiệu mới của 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP để triển khai thủ tục đăng ký bảo hộ sở 

hữu trí tuệ 

100% 

144 267/QĐ-HĐQT 20/6/2024 
Quyết định về việc miễn nhiệm ủy quyền làm Người đại diện của Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng 
100% 

145 268/QĐ-HĐQT 20/6/2024 
Quyết định về việc cử người đại diện của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

tại Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng 
100% 

146 272/QĐ-HĐQT 24/6/2024 Quyết định về việc cử cán bộ Tổng công ty đi công tác Trung Quốc 100% 

147 273/NQ-HĐQT 24/6/2024 

Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói 

thầu “Soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không 

Việt Nam - CTCP 

100% 

148 274/QĐ-HĐQT 24/6/2024 

Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói 

thầu “Soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không 

Việt Nam - CTCP 

100% 

149 277/NQ-HĐQT 25/6/2024 
Nghị quyết về các nội dung họp Hội đồng quản trị Công ty SAGS để chuẩn bị họp Đại hội 

đồng cổ đông bất thường năm 2024 của CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn 
100% 

150 278/NQ-HĐQT 25/6/2024 

Nghị quyết về việc chính sách dịch vụ dừng, đỗ xe ô tô đón, trả hành khách tại các Cảng 

hàng không theo Quyết định số 1194/QĐ-TCTCHKVN ngày 24/03/2022 trong giai đoạn từ 

01/07/2024 đến hết 31/12/2024 

100% 

 

 

 

 



 
 

 

PHỤ LỤC SỐ 02 – DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

1 Vũ Thế Phiệt Tổng Giám đốc 20/11/1973 

 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, 10/08/2018 

Bổ nhiệm lại 

ngày 30/07/2021 

- Cử nhân Toán Tin; C Anh văn; Cử nhân 

tin học; Cao cấp LLCT   

2 Nguyễn Cao Cường Phó tổng Giám đốc 06/11/1976 
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân 

Tài chính – Ngân hàng 
01/08/2023 - 

3 Nguyễn Đức Hùng Phó tổng Giám đốc 03/02/1978 
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân 

Anh văn; Kỹ sư tin học; Cao cấp LLCT 
15/01/2020 - 

4 Trần Anh Vũ Phó tổng Giám đốc 7/12/1976 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 14/04/2021 - 

5 Nguyễn Tiến Việt Phó tổng Giám đốc 16/02/1972 
Kỹ sư xây dựng cầu đường, Cao cấp lý 

luận chính trị 
24/04/2023 - 

6 Nguyễn Văn Nhung 
Trưởng ban Tài chính – Kế 

toán kiêm Kế toán trưởng 
20/12/1984  Cử nhân kế toán  1/1/2023 - 

 



 
 

 

PHỤ LỤC SỐ 03 – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN 

Stt 

Mã 

chứng 

khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD) 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/ trở 

thành NLQ 

Ghi chú 

1 ACV Lại Xuân Thanh 
Chủ tịch Hội đồng 

quản trị 
     28/06/2017   

1.01 ACV Nguyễn Thị Như Anh   Vợ    28/06/2017   

1.02 ACV Lại Phước An   Con đẻ    28/06/2017   

1.03 ACV Lại Thị Thanh Xuân   Chị ruột    28/06/2017   

1.04 ACV Lại Thị Thu Lan   Chị ruột    28/06/2017   

1.05 ACV Trịnh Thu Hương   Con dâu    18/07/2022   

1.06 ACV Nguyễn Văn Thanh   Anh rể    28/06/2017   

1.07 ACV Lê Quang Minh   Anh rể    28/06/2017   

2 ACV Vũ Thế Phiệt 

Thành viên Hội đồng 

quản trị/Tổng Giám 

đốc/Người đại diện 

theo pháp luật 

     24/01/2017   

2.01 ACV Vũ Đức Ấn   Bố đẻ    24/01/2017  

2.02 ACV Nguyễn Thị Dung   Mẹ đẻ    24/01/2017  

2.03 ACV Nguyễn Mạnh Hà   Bố vợ    24/01/2017  

2.04 ACV Nguyễn Thị Bích Đào   Mẹ vợ    24/01/2017  



 
 

 

Stt 

Mã 

chứng 

khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD) 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/ trở 

thành NLQ 

Ghi chú 

2.05 ACV Nguyễn Vĩnh Huyền Vy   Vợ    24/01/2017   

2.06 ACV Vũ Mạnh Quân   Con đẻ    24/01/2017   

2.07 ACV Vũ Quỳnh Trang   Con đẻ    24/01/2017  

2.08 ACV Vũ Thu Thảo   Con đẻ    24/01/2017  

2.09 ACV Vũ Thị Nga   Em ruột    24/01/2017  

2.10 ACV Vũ Thị Nguyệt   Em ruột    24/01/2017  

3 ACV Đào Việt Dũng 
Thành viên Hội đồng 

quản trị 
     01/04/2016   

3.01 ACV Đào Việt Tiến   Bố đẻ    01/04/2016   

3.02 ACV Nguyễn Thị Hồng Liên   Mẹ đẻ    01/04/2016   

3.03 ACV Đỗ Thị Quỳ   Mẹ vợ    01/04/2016   

3.04 ACV Nguyễn Thị Thu Thủy   Vợ    01/04/2016   

3.05 ACV Đào Việt Hà   Con đẻ    01/04/2016   

3.06 ACV Đào Tuấn Long   Em ruột    01/04/2016   

3.07 ACV Đào Anh Tuấn   Em ruột    01/04/2016   



 
 

 

Stt 

Mã 

chứng 

khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD) 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/ trở 

thành NLQ 

Ghi chú 

3.08 ACV 

Công ty TNHH Dịch vụ bảo 

dưỡng máy bay Cảng hàng không 

Miền Nam 

  

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên 

   01/04/2016   

4 ACV Lê Thị Diệu Thúy 
Thành viên Hội đồng 

quản trị 
     01/04/2016  

4.01 ACV Lê Hồng Anh   Bố đẻ    01/04/2016  

4.02 ACV Nguyễn Kim Thu   Mẹ đẻ    01/04/2016  

4.03 ACV Hoàng Thị Hòe   Mẹ chồng    01/04/2016  

4.04 ACV Huỳnh Đông Hà   Chồng    01/04/2016  

4.05 ACV Huỳnh Lê Hồng Hải   Con đẻ    01/04/2016 Còn nhỏ 

4.06 ACV Lê Huỳnh Đông Hải   Con đẻ    01/04/2016 Còn nhỏ 

4.07 ACV Lê Thị Việt Thư   Em ruột    01/04/2016  

4.08 ACV Lê Thị Anh Thư   Em ruột    01/04/2016  

4.09 ACV Đinh Tùng An   Em rể    01/04/2016  

4.10 ACV Trần Thanh Khang   Em rể    01/04/2016  

4.11 ACV 
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng 

không Sân bay Tân Sơn Nhất 
  

Thành viên 

Hội đồng quản 

trị 

   01/04/2016  



 
 

 

Stt 

Mã 

chứng 

khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD) 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/ trở 

thành NLQ 

Ghi chú 

5 ACV Lê Văn Khiên 
Thành viên Hội đồng 

quản trị 
     27/07/2021   

5.01 ACV Lê Văn Khải   Bố đẻ    27/07/2021   

5.02 ACV Lê Thị Hoa   Mẹ đẻ    27/07/2021   

5.03 ACV Phạm Thị Nga   Mẹ vợ    27/07/2021   

5.04 ACV Phạm Thanh Hòa   Vợ    27/07/2021   

5.05 ACV Lê Quang Huy   Con đẻ    27/07/2021   

5.06 ACV Lê Minh Hoàng   Con đẻ    27/07/2021   

5.07 ACV Lê Huy Khôi   Con đẻ    27/07/2021   

5.08 ACV Lê Thị Thơm   Chị ruột    27/07/2021   

5.09 ACV Lê Văn Khánh   Em ruột    27/07/2021   

5.10 ACV Lê Thị Thắm   Em ruột    27/07/2021   

5.11 ACV Trần Ngọc Sơn   Anh rể    27/07/2021   

5.12 ACV Hoàng Đình Tuấn   Em rể    27/07/2021   

5.13 ACV Đoàn Thị Thủy   Em dâu    27/07/2021   

5.14 ACV Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhiên   Chủ tịch Hội    01/04/2016   



 
 

 

Stt 

Mã 

chứng 

khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD) 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/ trở 

thành NLQ 

Ghi chú 

liệu Hàng không Nội Bài đồng quản trị 

6 ACV Nguyễn Ngọc Quý 
Thành viên Hội đồng 

quản trị 
     09/05/2023   

6.01 ACV Trần Thị Nghĩa   Mẹ đẻ    09/05/2023   

6.02 ACV Nguyễn Thị Bích Hòa   Mẹ vợ    09/05/2023   

6.03 ACV Tô Nguyễn Cẩm Anh   Vợ    09/05/2023   

6.04 ACV Nguyễn Vân Như   Con đẻ    09/05/2023   

6.05 ACV Nguyễn Minh Vân   Con đẻ    09/05/2023   

6.06 ACV Nguyễn Ngọc Bảo   Anh ruột    09/05/2023   

6.07 ACV Nguyễn Thị Minh Phương   Chị ruột    09/05/2023   

6.08 ACV Nguyễn Thị Hồng Ngọc   Em ruột    09/05/2023   

6.09 ACV Tô Anh Tuấn   Anh vợ    09/05/2023   

6.10 ACV Hoàng Thị Phương Hoa   Chị dâu    09/05/2023   

6.11 ACV Phạm Đức Tuấn   Anh rể    09/05/2023   

6.12 ACV Phạm Tùng Lâm   Em rể    09/05/2023   

6.13 ACV Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa   Thành viên 

Hội đồng quản 
   01/04/2016   



 
 

 

Stt 

Mã 

chứng 

khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD) 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/ trở 

thành NLQ 

Ghi chú 

Sài Gòn trị 

7 ACV Nguyễn Thị Hồng Phượng 
Thành viên Hội đồng 

quản trị 
     27/07/2021   

7.01 ACV Nguyễn Chánh Tòa   Bố chồng    27/07/2021   

7.02 ACV Nguyễn Chánh Duy   Chồng    27/07/2021   

7.03 ACV Nguyễn Chánh Trung   Con đẻ    27/07/2021   

7.04 ACV Nguyễn Hồng Anh   Con đẻ    27/07/2021   

7.05 ACV Nguyễn Thị Thủy   Chị ruột    27/07/2021   

7.06 ACV Nguyễn Thị Hoa   Chị ruột    27/07/2021   

7.07 ACV Nguyễn Thị Hồng Hạnh   Chị ruột    27/07/2021   

7.08 ACV Nguyễn Ngọc Toàn   Anh ruột    27/07/2021   

7.09 ACV Nguyễn Ngọc Tuần   Anh ruột    27/07/2021   

7.10 ACV Lương Viết Tiến   Anh rể    27/07/2021   

7.11 ACV Nguyễn Đình Đài   Anh rể    27/07/2021   

7.12 ACV Lê Minh Hoàng   Anh rể    27/07/2021   

7.13 ACV Hoàng Thị Hằng   Chị dâu    27/07/2021   



 
 

 

Stt 

Mã 

chứng 

khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD) 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/ trở 

thành NLQ 

Ghi chú 

7.14 ACV Lê Thị Thu Duyên   Chị dâu    27/07/2021   

8 ACV Nguyễn Đức Hùng Phó Tổng Giám đốc      14/01/2020   

8.01 ACV Nguyễn Đức Soát   Bố đẻ    14/01/2020   

8.02 ACV Nguyễn Hữu Tân   Bố vợ    14/01/2020   

8.03 ACV Lương Thị Thẩm   Mẹ vợ    14/01/2020   

8.04 ACV Nguyễn Thị Hải Anh   Vợ    14/01/2020   

8.05 ACV Nguyễn Diệp Linh   Con đẻ    14/01/2020   

8.06 ACV Nguyễn Đức Vinh   Con đẻ    14/01/2020   

8.07 ACV Nguyễn Hoàng Linh   Con đẻ    14/01/2020   

8.08 ACV Nguyễn Đức Anh   Em ruột    14/01/2020   

8.09 ACV Nguyễn Thanh Hà   Em dâu    14/01/2020   

8.10 ACV 
Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng 

hóa Hàng không Việt Nam 
  

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 
   14/01/2020   

9 ACV Trần Anh Vũ Phó Tổng Giám đốc      14/04/2021   

9.01 ACV Võ Thanh Trà   Mẹ đẻ    14/04/2021   



 
 

 

Stt 

Mã 

chứng 

khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD) 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/ trở 

thành NLQ 

Ghi chú 

9.02 ACV Ngô Minh Thức   Bố vợ    14/04/2021   

9.03 ACV Phạm Thị Dung   Mẹ vợ    14/04/2021   

9.04 ACV Ngô Thu Anh   Vợ    14/04/2021   

9.05 ACV Trần Ngô Vĩnh Thịnh   Con đẻ    14/04/2021   

9.06 ACV Trần Thanh Hằng   Em ruột    14/04/2021   

9.07 ACV Công ty CP Đầu tư TCP   
Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 
   14/04/2021   

10 ACV Nguyễn Tiến Việt Phó Tổng Giám đốc      27/07/2021   

10.01 ACV Nguyễn Tiến Sách   Bố đẻ    27/07/2021   

10.02 ACV Đào Thị Thu Hà   Mẹ đẻ    27/07/2021   

10.03 ACV Nguyễn Phi Hỷ   Bố vợ    27/07/2021   

10.04 ACV Trần Thị Ngụ   Mẹ vợ    27/07/2021   

10.05 ACV Nguyễn Thị Khánh Hòa   Vợ    27/07/2021   

10.06 ACV Nguyễn Huy Bình   Con đẻ    27/07/2021   

10.07 ACV Nguyễn Bình Minh   Con đẻ    27/07/2021 Còn nhỏ 

10.08 ACV Nguyễn Thị Thiều Hoa   Em ruột    27/07/2021   



 
 

 

Stt 

Mã 

chứng 

khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD) 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/ trở 

thành NLQ 

Ghi chú 

10.09 ACV Nguyễn Tiến Đức   Em ruột    27/07/2021   

10.10 ACV Phạm Vĩnh Hùng   Em rể    27/07/2021   

10.11 ACV Nguyễn Thị Thanh Trúc   Em dâu    27/07/2021   

11 ACV Nguyễn Cao Cường Phó Tổng Giám đốc      01/08/2023   

11.01 ACV Nguyễn Công Uyển   Bố đẻ    01/08/2023   

11.02 ACV Nguyễn Thị Thi   Mẹ đẻ    01/08/2023   

11.03 ACV Nguyễn Thị Oanh   Mẹ vợ    01/08/2023   

11.04 ACV Nguyễn Thị Thu Yến   Vợ    01/08/2023   

11.05 ACV Nguyễn Yến Minh Phương   Con đẻ    01/08/2023   

11.06 ACV Nguyễn Yến Trâm Anh   Con đẻ    01/08/2023   

11.07 ACV Nguyễn Thị Thanh Vân   Em ruột    01/08/2023   

11.08 ACV Nguyễn Minh Tuân   Em ruột    01/08/2023   

11.09 ACV Nguyễn Trường Sơn   Em rể    01/08/2023   

11.10 ACV Nguyễn Thị Hiền   Em dâu    01/08/2023   

12 ACV Nguyễn Văn Nhung Kế toán trưởng      05/05/2023   



 
 

 

Stt 

Mã 

chứng 

khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD) 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/ trở 

thành NLQ 

Ghi chú 

12.01 ACV Nguyễn Thanh Chương   Bố đẻ    05/05/2023   

12.02 ACV Đặng Thị Toàn   Mẹ đẻ    05/05/2023   

12.03 ACV Đặng Hữu Lộc   Bố vợ    05/05/2023   

12.04 ACV Lê Thị Mnh Ngọc  Mẹ vợ    05/05/2023  

12.05 ACV Đặng Thị Minh Nguyệt  Vợ    05/05/2023  

12.06 ACV Nguyễn Tuệ An  Con đẻ    05/05/2023  

12.07 ACV Nguyễn Tuệ Anh  Con đẻ    05/05/2023  

12.08 ACV Nguyễn Văn Chiến  Anh ruột    05/05/2023  

12.09 ACV Nguyễn Văn Bính  Em ruột    05/05/2023  

12.10 ACV Đặng Minh Hoàng  Em vợ    05/05/2023  

12.11 ACV 
Công ty CP đầu tư khai thác nhà 

ga quốc tế Đà Nẵng 
 

Thành viên 

Ban Kiểm soát 
   05/05/2023  

13 ACV Huỳnh Thị Diệu 
Trưởng Ban kiểm 

soát 
    01/04/2016  

13.01 ACV Lê Thị Thành  Mẹ đẻ    01/04/2016  

13.02 ACV Thái Minh Thùy  Con đẻ    01/04/2016  



 
 

 

Stt 

Mã 

chứng 

khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD) 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/ trở 

thành NLQ 

Ghi chú 

13.03 ACV Huỳnh Thị Huyền  Chị ruột    01/04/2016  

13.04 ACV Huỳnh Phong   Anh ruột    01/04/2016   

13.05 ACV Huỳnh Thị Bốn   Chị ruột    01/04/2016   

13.06 ACV Huỳnh Thị Hường   Chị ruột    01/04/2016   

13.07 ACV Huỳnh Thị Bê   Chị ruột    01/04/2016   

13.08 ACV Huỳnh Thị Thanh Vân   Em ruột    01/04/2016   

13.09 ACV Huỳnh Thị Thanh Thủy   Em ruột    01/04/2016   

13.10 ACV Huỳnh Thị Thanh Ngân   Em ruột    01/04/2016   

13.11 ACV Huỳnh Xuân Lam   Em ruột    01/04/2016   

14 ACV Lương Quốc Bình 
Thành viên Ban 

Kiểm soát 
     27/07/2021   

14.01 ACV Lương Thị Hải Hòa   Mẹ đẻ    27/7/2021   

14.02 ACV Trần Thị Hiệp   Chị ruột    27/7/2021   

14.03 ACV Lương Bảo Hân   Con đẻ    27/7/2021 Còn nhỏ 

14.04 ACV Lương Hoàng An   Con đẻ    09/09/2022 Còn nhỏ 

14.05 ACV Lương Hoàng Nam   Con đẻ    28/03/2024 Còn nhỏ 



 
 

 

Stt 

Mã 

chứng 

khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD) 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/ trở 

thành NLQ 

Ghi chú 

14.06 ACV Hoàng Minh Trang   Vợ    15/10/2022   

14.07 ACV Hoàng Đình Phúc   Bố vợ    15//10/2022   

14.08 ACV Nguyễn Hữu Phúc 
Thành viên Ban 

Kiểm soát 
     04/05/2018   

15 ACV Nguyễn Ngọc Chiêu   Bố đẻ    04/05/2018   

15.01 ACV Phan Thị Đoan Trang   Vợ    04/05/2018   

15.02 ACV Nguyễn Phạm Thanh Thảo   Con đẻ    04/05/2018   

15.03 ACV Nguyễn Thị Thảo   Chị ruột    04/05/2018   

15.04 ACV Nguyễn Ngọc Thiện   Anh ruột    04/05/2018   

15.05 ACV Nguyễn Tiến Dũng   Em ruột    04/05/2018   

15.06 ACV Nguyễn Thị Kim Ngân   Em ruột    04/05/2018   

16 ACV Bùi Thuận Thái 
Người phụ trách 

quản trị công ty 
     21/02/2022   

16.01 ACV Bùi Ngọc Hòa   Bố đẻ    21/02/2022  

16.02 ACV Nguyễn Thị Ngân   Mẹ đẻ    21/02/2022  

16.03 ACV Ngô Thị Yến   Mẹ vợ    21/02/2022  



 
 

 

Stt 

Mã 

chứng 

khoán 

Họ và tên Chức vụ tại công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, 

ĐKKD) 

Số giấy NSH 
Ngày cấp 

giấy NSH 

Thời điểm 

bổ nhiệm 

NNB/ trở 

thành NLQ 

Ghi chú 

16.04 ACV Vũ Thị Thanh Nga   Vợ    21/02/2022   

16.05 ACV Bùi Thuận Tiến   Con đẻ    21/02/2022 Còn nhỏ 

16.06 ACV Bùi Thái Hùng   Em ruột    21/02/2022  

16.07 ACV Nguyễn Thụy Thùy Trâm   Em dâu    21/02/2022  

17 ACV 
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước 

tại doanh nghiệp 
  

Cơ quan đại 

diện chủ sở 

hữu phần vốn 

Nhà nước tại 

ACV 

   29/09/2018   

18 ACV 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhiên 

liệu Hàng không Nội Bài 
  

Công ty con 

của ACV 
   01/04/2016   

 

  



 
 

 

PHỤ LỤC SỐ 04 – GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ BÊN LIÊN QUAN 

 

TT Tên tổ chức, cá nhân 
Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao dịch 

(đồng) 

Số NQ/QĐ của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ 

thông qua 

01 
Công ty CP Nhiên liệu hàng 

không Nội Bài (NAFSC) 

01/01 đến 

30/06/2024 

Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ) 1.603.062.667  

Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ) 50.061.882.950  

2023 (chi 

trong 2024) 
Cổ tức 10.800.000.000 

207/NAFSC - DHDCD 

2023 ngày 25/04/2023 

02 
Công ty CP Dịch vụ hàng không 

sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) 

01/01 đến 

30/06/2024 

Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ) 255.428.764.044  

Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ) 15.578.163.301  

03 

Công ty Dịch vụ bảo dưỡng máy 

bay cảng hàng không miền Nam 

(SAAM) 

01/01 đến 

30/06/2024 
Hợp đồng kinh tế (Cung cấp dịch vụ) 3.993.160.763  

04 
Công ty CP Dịch vụ hàng hóa 

Sài Gòn (SCSC) 

01/01 đến 

30/06/2024 

Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ) 4.018.502.230   

Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ) 10.632.667.864   

2023 (chi 

trong 2024) 
Cổ tức 69.861.712.500 

SCSC2023/DHDCD/NQ/01  

ngày 26/06/2023 

05 Công ty CP Đầu tư TCP 

01/01 đến 

30/06/2024 

Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ) 10.875.498.757   

Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ) 259.200.000   

2023 (chi 

trong 2024) 
cổ tức 4.239.907.353 

NQ 04/2023/NQ-DHDCD 

2023 ngày 05/06/2023 

06 
Công ty CP dịch vụ hàng hóa 

hàng không Việt Nam (ACSV) 

01/01 đến 

30/06/2024 

Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ) 9.368.499.746  

Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ) 125.124.000  



 
 

 

TT Tên tổ chức, cá nhân 
Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao dịch 

(đồng) 

Số NQ/QĐ của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ 

thông qua 

07 
Công ty CP đầu tư khai thác nhà 

ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) 

01/01 đến 

31/12//2023 

Hợp đồng kinh tế (cung cấp dịch vụ) 183.262.137.197   

Hợp đồng kinh tế (mua dịch vụ) 9.559.156.868   

2023 (chi 

trong 2024) 
Cổ tức 7.650.000.000 

 01/2024/NQ-HDQT-AHT 

ngày 03/04/2024 

2024 
Cổ tức 30.600.000.000 

03/2024/NQ-HDQT -AHT 

ngày 24/06/2024  
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